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Yêu cầu tra soát lệnh chuyển tiền/
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU
-    Bộ mẫu biểu này được đăng tải trên website http://www.techcombank.com.vn. Quý khách vui lòng truy cập trang web để tải và cập nhật các phiên bản mới nhất.
-     Các trường có dấu  (*)  trong mẫu biểu là các trường bắt buộc phải điền thông tin. Quý khách vui lòng điền đầy đủ các trường này trước khi in mẫu biểu.
-     Các trường có dấu    ,    ,... trong mẫu biểu là các trường có thông tin lưu ý khách hàng. Quý khách vui lòng kích chuột vào biểu tượng này để xem thông tin chi tiết và tiếp tục kích chuột vào biểu tượng này để đóng hướng dẫn. 
-     Trường hợp quý khách có nhu cầu thêm bớt người có thẩm quyền thực hiện giao dịch, vui lòng bấm Thêm/AddBớt/Remove ở phía cuối bảng thông tin khai báo.
-     Đối với các trường số tiền, Quý khách vui lòng sử dụng ký tự “.” để thể hiện phần thập phân.   
-     Một số trường thông tin trong mẫu biểu được cài đặt định dạng theo logic, Quý khách vui lòng điền đúng định dạng được quy định.
-    Sau khi điền xong mẫu biểu, Qúy khách vui lòng kích vào nút “Validate” để kiểm tra các thông tin trên mẫu biểu đã được điền đầy đủ và đúng định dạng quy định.
-     Để sử dụng các chức năng của bộ mẫu biểu một cách tốt nhất, Quý khách vui lòng mở mẫu biểu bằng chương trình Adobe Reader phiên bản mới nhất. Tải phần mềm Adobe Reader miễn phí tại: https://get.adobe.com/reader/ 
-     Trong mẫu biểu có các phím chức năng, Quý khách vui lòng tham khảo ý nghĩa và cách sử dụng các phím chức năng trong bảng dưới đây:
STT
Phím chức năng
Ý nghĩa và cách sử dụng
1
"Trang bìa": Cho phép quay trở lại trang bìa
2
"Lưu": Cho phép lưu lại các thông tin đã điền
3
"Khôi phục": Cho phép xóa đi tất cả các thông tin đã điền
4
"In": Cho phép in mẫu biểu. Đối với các trường thông tin có dấu (*) nếu Quý khách không điền thì khi chọn “Print” sẽ hiện thông báo “Quý khách vui lòng hoàn thành các trường bắt buộc trước khi in mẫu biểu”
5
"Kiểm tra": Cho phép kiểm tra các trường thông tin đã được điền đúng theo yêu cầu của Techcombank. Những trường có dấu (*) để trống hoặc những trường điền sai sẽ có đường viền đỏ để Quý khách chú ý điều chỉnh
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Xin chào mừng Quý khách đến với mẫu biểu chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK). Để sử dụng một trong các mẫu biểu sau đây, Quý khách vui lòng bấm chọn mẫu biểu:
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Ngày giao dịch/ Transaction date:
Thông tin giao dịch/ Transaction detail
Tên/ Name:
Địa chỉ/ Add:
Loại tiền, Số tiền chuyển đi  - bằng số/ CCY,Amt in figures:           
bằng chữ/ Amt in words: 
Ngày thanh toán chuyển tiền/ Remittance payment date: 
Tài khoản trích nợ để chuyển tiền/Debit a/c to payment
Tài khoản trích nợ để chuyển tiền/Debit a/c to payment:
Loại tiền/CCY:
Số tiền trích nợ/Debit amt
Ngân hàng trung gian (không bắt buộc)/ Intermediary Bank (optional)
Tên/ Name:
Địa chỉ/ Add:
Mã NH/ Bank code:
Ngân hàng hưởng/ Beneficiary's Bank
Tên/ Name:
Địa chỉ/ Add:
Mã NH/ Bank code:
Người hưởng/ Beneficiary
Tên/Name.
Tên/ Name:
Địa chỉ/ Add:
Số tài khoản/ Acc No.:
Nội dung thanh toán/ Payment details 
Phí/ Charges
OUR: Phí do người chuyển chịu/
All charges to be borne by Applicant
All charges to be borne by Beneficiary
BEN: Phí do người hưởng chịu/
Charges to be shared
SHA: Phí chia sẻ cho hai bên/
Phí trích từ tài khoản số/ Debit from a/c No.:
Số tiền phí/ Fee amt:
Loại tiền/CCY:
Đề nghị mua ngoại tệ - nếu có/ Application to purchase FCY  - if any
Khối lượng/ Amt:
Tỷ giá/ Exchange rate: 
Ngày thanh toán/ Payment date: 
Loại tiền/ CCY:
Thông tin trích nợ để mua ngoại tệ/ Information to debit of purchase
Số tài khoản/ Acc No.:
Loại tiền/CCY:
Số tiền trích nợ/Debit amt
Thông tin khác  - nếu có/ Other information  - if any
Mã HS/ HS code:
Ngày bổ sung chứng từ/ Date of additional supporting documents:
Số TKHQ/ CD No.
Năm/ Year
Số đơn đặt hàng/hóa đơn/ P.O/INV No.
Giá trị/ Amt         
Loại tiền/ CCY         
Cam kết và xác nhận của Khách hàng/ Commitment and confirmation of the Customer
1.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hàng hóa không thuộc trường hợp bị cấm hoặc bị hạn chế nhập khẩu/tạm 
nhập tái xuất/chuyển khẩu theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sai mã HS/không điền mã HS/ We are fully responsible for ensuring the goods are not prohibited or restricted from import/ temporary import for re-export/ transshipment according to regulations of the laws, including but not limited to the following cases: wrong HS code or no HS code.
2.
Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý nội dung 
Bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho Khách hàng tổ chức (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”) được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank và Bản Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, hợp đồng, đăng ký, hoặc đề nghị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi ký, ký kết với Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi. Scan QR để truy cập bộ Điều khoản và Điều kiện chung./ We acknowledge that Techcombank has provided and explained to us the General Terms and Conditions for Provision of Products and Services for Corporate Customers (hereinafter referred to as the "General Terms and Conditions") and that we have read, understood and fully agreed to the same as posted on Techcombank's official website and agree that the General Terms and Conditions will form an integral part of all contracts/ applications/ requests for provision of services that we will sign with Techcombank. Please Scan QR for access to General Terms and Conditions.
Bản tiếng Việt
English version
Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán
Chief accountant/ Person in charge of accounting
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
Representative of Account holder
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ Signature, full name and stamp)
Xác nhận của Techcombank/ For Techcombank internal use
Tài khoản trích nợ/ Debit a/c No.:
Số Lệnh chuyển tiền/ Ref No.:
Ngày thanh toán/ Payment date: 
Ngày nhận lệnh/ Date: 
Ghi chú/ Notes:
Ghi chú/ Notes:
Người ký/             (Ký và ghi rõ họ tên/ 
Signer                                    Signature and full name)
Lưu ý/ Notes: 
1. Techcombank được quyền điều chỉnh hoặc điền Ngày thanh toán chuyển tiền/Ngày thanh toán phù hợp với thời gian nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Khách hàng với điều kiện Ngày thanh toán chuyển tiền/Ngày thanh toán đã được điều chỉnh không quá 2 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch và không muộn hơn ngày thanh toán theo bộ chứng từ chuyển tiền của Khách hàng./ TCB has right to adjust or determine the Remittance Payment date/ Payment date in accordance with the time of receiving valid document provided that the Remittance Payment date/ Payment date has been adjusted not later than 02 working days from the Transaction Date and not later than the payment date according to the Customer's remittance document.
2. Số tài khoản trích nợ: chỉ bắt buộc điền nếu trích nợ từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản vốn của Khách hàng tại Techcombank/ Debit from a/c no. only required if debit from current account or capital account of the customer at Techcombank
3. Trong trường hợp Khách hàng không điền thông tin về Ngân hàng trung gian, Techcombank sẽ lựa chọn Ngân hàng trung gian phù hợp để chuyển tiền/ In the event no intermediary bank is indicated, Techcombank will choose the one to execute payment order. 
4. Trường Tên và Địa chỉ Người hưởng: tổng không quá 140 ký tự, không chứa các ký tự đặt biệt ~ ! @ # $ % ^ & * ” ; ? > < \. Techcombank được quyền điều chỉnh số dòng và số ký tự tối đa của một dòng để đảm bảo đúng quy chuẩn của SWIFT./ Name field and Add field of Beneficiary: must not exceed 140 characters, without ~ ! @ # $ % ^ & * ” ; ? > < \. Techcombank has right to adjust number lines, number characters on each line to compliance with SWIFT.
5. Khuyến nghị KH cung cấp số tài khoản IBAN cho Châu Âu hoặc UAE/ Provide IBAN No. for Europe or UAE 
6. Trường Nội dung thanh toán: không quá 140 ký tự, không chứa các ký tự đặt biệt ~ ! @ # $ % ^ & * ” ; ? > < \. Techcombank được quyền điều chỉnh số dòng và số ký tự tối đa của một dòng để đảm bảo đúng quy chuẩn của SWIFT/ Payment details field: must not exceed 140 characters, without ~ ! @ # $ % ^ & * ” ; ? > < \. Techcombank has right to adjust number lines, number characters on each line to compliance with SWIFT.
7. Số tài khoản trích phí: Khuyến nghị KH điều chỉnh nếu cần/ Debit fee from a/c no.: provide change (if any). 
8. Trường hợp KH có đề nghị mua ngoại tệ nhưng để trống thông tin về tỷ giá, Techcombank được quyền điền tỷ giá và số tiền VND tương đương theo tỷ giá niêm yết chuyển khoản chiều Techcombank bán ra tại thời điểm Techcombank xử lý yêu cầu chuyển tiền từ phía Khách hàng trong “Ngày giao dịch”/ In case the Customer requests to purchase FCY but leaves the exchange rate blank, Techcombank will fill out the exchange rate and the equivalent amount of VND according to selling board exchange rate by transfer at the time that Techcombank process request in transaction date  
9. Trong trường hợp khách hàng mua ngoại tệ để thực hiện việc chuyển tiền đi nhưng không sử dụng hoăc không sử dụng hết số ngoại tệ đã mua hoặc ngoại tệ bị trả lại tiền vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng có nghĩa vụ bán lại khoản ngoại tệ đó cho Techcombank. Sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiền được hoàn trả về hoặc ngay sau ngày Khách hàng có nghĩa vụ chuyển tiền/thanh toán theo bộ chứng từ xuất trình và theo quy định của pháp luật mà Khách hàng không thực hiện việc chuyển tiền/thanh toán đối với toàn bộ số ngoại tệ đã mua theo đúng mục đích mua ngoại tệ và Techcombank không liên hệ được với Khách hàng hoặc hai bên không thỏa thuận được việc bán lại ngoại tệ cho Techcombank, Techcombank có quyền tự động mua lại số lượng ngoại tệ kể trên theo tỷ giá mua vào của Techcombank tại thời điểm Techcombank xử lý giao dịch và thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về việc xử lý giao dịch này/In case the Customer buys foreign currency to transfer money but does not transfer or use up all purchased amount or the foreign currency is returned for any reason, the Customer is obliged to sell such foreign currency to Techcombank. After 3 (three) working days from the date of receipt of the returned one or right after the due date of payment obligation complying with legal regulations, if  the Customer does not transfer money and Techcombank could not contact the Customer or the Parties could not agree to deal exchange rate, Techcombank has the right to automatically redeem the above-mentioned value of foreign currency at the bid exchange rate of Techcombank at the time Techcombank processes the transaction and notify the Customer in writing.  
10. Với các giao dịch Khách hàng được thực hiện thanh toán theo bảng kê (bao gồm Thanh toán phí vận chuyển, chuyển tiền thu hộ phí dịch vụ vận chuyển, Thanh toán trả sau hàng hóa nhập khẩu), Khách hàng cam kết tất cả thông tin về giao dịch (bao gồm cả các thông tin kê khai và thông tin không kê khai cho Techcombank) đều không liên quan đến các nước cấm vận và các hoạt động rửa tiền. Khách hàng đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm cho Techcombank trong trường hợp khoản tiền thanh toán bị chặn/bị thu hồi do liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, cấm vận; đồng thời sẽ bồi thường cho Techcombank những thiệt hại phát sinh (nếu có)./ For transactions initiated according to the list payment (including Payment of shipping fees, collecting shipping service fees, Postpaid payment for imported goods), the Customer commits to follow that all the transactions information (including declared and undeclared information for Techcombank) is not related to sanction countries and money laundering activities. The Customer agrees to dissolution of responsibility for Techcombank in case the payment is blocked/withdrawn due to anti-money laundering activities, sanction countries; and will compensate Techcombank for any damage incurred (if any).
AMENDMENT REQUEST OF PAYMENT ORDER
                                             YÊU CẦU TRA SOÁT LỆNH CHUYỂN TIỀN
Kính gửi/ To: Techcombank
Ngày giao dịch/ Transaction date:
Thông tin chủ tài khoản/ Account holder information
Tên/ Name:
Địa chỉ/ Add:
Thông tin tra soát/ Amendment information
Vui lòng điền thông tin giao dịch đã thực hiện, thông tin cần tra soát và đính kèm những chứng từ liên quan làm cơ sở tra soát (nếu có)/ Please fill in the information of transaction, amendment and attach the relevant supporting documents to support your request (if any)
Nội dung cần tra soát hoặc điều chỉnh/
Amendment or investigation information
Ngày giao dịch/
Tnx. date
Số tiền/
 Amt.
Loại
tiền/ CCY.
Thông tin giao dịch/ 
Transaction information
STT /
No.
Người nhận/ Ben
Số Ðiện chuyển tiền/
Ref. No.
Xác nhận của khách hàng/ Customer's confirmation
Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Techcombank được trích nợ tiền từ bất kỳ tài khoản nào của Chúng tôi mở tại Techcombank để thanh toán các khoản phí liên quan theo quy định của Techcombank/ We agree to authorize for Techcombank to debit our current account(s) to collect fee and charges arising from this request according to Techcombank regulation.
Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán Chief accountant/ Person in charge of accounting
Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name
Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản Representative of Account holder
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ Signature, full name and seal
Xác nhận của Techcombank/ For Techcombank internal use
Phí tra soát/Amendment fee: 
Phí tra soát/Amendment fee: 
Điện phí/ Cable fee:
Nội dung khác/ Others:
Người ký/  
(Ký và ghi rõ họ tên/                                         )
Signer 
Signature and full name
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